
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức
làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Trung tâm hành chính công)

các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-UBND ngày     /   /2018 của UBND tỉnh)


I. Xác định vấn đề bất cập tổng quan
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Thực hiện chủ trương cải cách hành chính, ngay từ những năm 2001 - 2002, cùng với các mô hình “một cửa”, “một cửa - một dấu” được triển khai thí điểm tại các tỉnh, Đồng Nai cũng đã chủ động chỉ đạo nghiên cứu, triển khai Đề tài khoa học “Thực hiện thí điểm cơ chế một cửa tại huyện Thống Nhất”, đây là nền tảng, là cơ sở để đánh giá, rút kinh nghiệm, đẩy nhanh việc hình thành Bộ phận TN&TKQ trên địa bàn tỉnh những năm tiếp theo. 

Đến năm 2003, trên cơ sở thực hiện Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục nâng cấp, cải tiến mô hình “một cửa” thí điểm tại huyện Thống Nhất (nay là huyện Trảng Bom) và nhân rộng thực hiện mô hình “một cửa” tại các sở, ban ngành, UBND cấp huyện và cấp xã. Đến năm 2006, toàn tỉnh đã có 14/23 đơn vị Sở, ngành cấp tỉnh và 11/11 đơn vị cấp huyện và 171/171 đơn vị cấp xã đã thực hiện cơ chế “một cửa”. 

Ngày 22/6/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg thay thế Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 thì cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” cũng từng bước được hình thành tại tỉnh, đã tạo ra sự thay đổi về chất thông qua việc hoàn thiện quy trình, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến nhiều đơn vị; tăng cường ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. 

Theo xu thế cải cách hành chính, từ năm 2013 đến nay, cơ chế một cửa, một cửa liên thông được tiếp tục cải tiến với mô hình một cửa liên thông hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính, cải tiến và cải tiến liên tục, mô hình một cửa liên thông hiện đại đã được triển khai đồng bộ, hình thành Bộ phận TN&TKQ tại 20/20 Sở ngành, 11/11 UBND huyện và 171/171 UBND xã với cơ sở vật chất khang trang, rộng rãi, thoáng mát, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động với các tiện ích phục vụ người dân; một số đơn vị, địa phương cấp huyện, cấp xã còn chủ động bố trí thêm các dịch vụ công cần thiết vào Bộ phận TN&TKQ để tạo sự thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp như: Cung cấp thông tin quy hoạch, hợp đồng đo vẽ đất đai, thu ngân sách trực tiếp, giải quyết thủ tục hành chính của ngành Công an …, bố trí lãnh đạo trực tại Bộ phận TN&TKQ để kiểm tra, thẩm định, phê duyệt ngay thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và đây chính là những tiền đề, dáng dấp hình thành theo xu thế phát triển của mô hình Trung tâm hành chính công.

Tiếp tục thực hiện chủ trương cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nửa của Chính phủ, Tỉnh ủy, đầu năm 2017, UBND tỉnh thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh với phương châm làm việc “chuyên nghiệp - thân thiện - trách nhiệm” với các giải pháp “Phi địa giới hạnh chính”, ứng dụng CNTT kết hợp dịch vụ bưu chính để tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong liên hệ, giải quyết TTHC; tiến tới thành lập Trung tâm hành chính công cấp huyện đảm bảo đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá được vai trò, vị trí của Bộ phận TN&TKQ (Trung tâm hành chính công); HĐND tỉnh đã thông qua phụ cấp đối với người làm việc tại Bộ phận TN&TKQ; cụ thể:

- Năm 2008: Hỗ trợ 200.000 đồng/người/tháng (Căn cứ Nghị quyết số 111/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai - kỳ họp thứ 13 về bổ sung một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2008);

- Năm 2013: Hỗ trợ 400.000 đồng/người/tháng (Căn cứ Nghị quyết số 83/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 7 về mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai).

Việc hỗ trợ này đã góp phần động viên tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của công chức, viên chức các sở, ban ngành; cơ quan ngành dọc.

Tuy nhiên, từ năm 2013 đến nay, giá cả thị trường biến động nhiều ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ, công chức; từ đó Chính phủ đã nhiều lần điều chỉnh mức lương tối thiểu của đội ngũ cán bộ, công chức, cụ thể: 

- Năm 2013: 1.150.000 đồng/người/tháng; 

- Năm 2016: 1.210.000 đồng/người/tháng;

- Năm 2017:  1.300.000 đồng/người/tháng (áp dụng từ ngày 01/7/2017)

Cùng với việc áp dụng CNTT và các dịch vụ khác trong giải quyết TTHC thì để triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, Bộ phận TN&TKQ có vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ đầu mối của cơ quan hành chính tiếp nhận hồ sơ và và trả lại kết quả đã giải quyết cho người dân và doanh nghiệp. Để đảm đương tốt nhiệm vụ, đòi hỏi cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận này phải đạt một số yêu cầu nhất định về phẩm chất đạo đức, tinh thông nghiệp vụ, nắm vững quy định pháp luật, hiểu rõ hồ sơ, thủ tục hành chính, có kỷ năng giao tiếp tốt để thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, yêu cầu nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức của Bộ phận TN&TKQ luôn là vấn đề quan tâm để góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế.  

Đồng thời, hiện nay, chính phủ đang dự thảo Nghị định thay thế Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ hành chính nhà nước ở địa phương; theo đó, quy định mức hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ các cấp tương đương chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Căn cứ Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân và Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh quy định mức bồi dưỡng từ 50.000 đồng/người/ngày - 100.000 đồng/người/ngày tương đương 1.100.000 đồng/người/tháng - 2.200.000 đồng/người/ngày đối với cấp địa phương.

Qua rà soát khối lượng công việc hiện nay của Bộ phận TN&TKQ các cấp năm 2016 và năm 2017; cụ thể:

	Stt
	Đơn vị
	Năm 2016
	Năm 2017
	Tăng năm 2017 so với 2016

	
	
	Tổng
	Bình quân

(hồ sơ/người/ngày)
	Tổng
	Bình quân

(hồ sơ/người/ngày)
	

	1
	Cấp tỉnh
	70.874
	4,26
	153.922
	12,15
	2,85

	2
	Cấp huyện
	182.708
	5,24
	301.036
	7,40
	1,41

	3
	Cấp xã
	614.621
	2,19
	669.944
	2,37
	1,08


Qua bảng thống kê trên cho thấy khối lượng hồ sơ giải quyết TTHC phải giải quyết của mỗi công chức, viên chức các sở, ban ngành cấp tỉnh tăng lên gần 03 lần (2,85) do số lượng nhân sự tiếp nhận và trả kết quả khi ra Trung tâm hành chính công tỉnh giảm so với tại các sở, ban ngành; số lượng công việc cấp huyện tăng 1,41 lần và cấp xã tăng 1,08 lần so với năm 2016.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện chủ trương cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nửa của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh với phương châm làm việc “chuyên nghiệp - thân thiện - trách nhiệm”; bổ sung các dịch vụ công, các ngành lĩnh vực thuộc cơ quan ngành dọc vào cung cấp tại Bộ phận TN&TKQ (Trung tâm hành chính công) các cấp (công an, thuế, kho bạc,…) với các giải pháp “Phi địa giới hạnh chính”, ứng dụng CNTT kết hợp dịch vụ bưu chính để tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong liên hệ, giải quyết TTHC; thực hiện hệ thống giám sát camera, ghi nhận các phản ánh kiến nghị của người dân qua hệ thống Tổng đài Dịch vụ công 1022 trên địa bàn tỉnh dẫn đến các yêu cầu chất lượng công việc, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức tăng lên; áp lực, khối lượng công việc tăng lên so với hiện nay đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ.

Với thực tế nêu trên, việc quy định mức hỗ trợ 400.000 đồng/người/tháng đã không còn phù hợp.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách

Nghị quyết được xây dựng nhằm xây dựng cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ, đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy định pháp luật về chế độ, chính sách. Đảm bảo tính công khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện; động viên kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ các cấp yên tâm công tác, tạo điều kiện thuận lợi cho Bộ phận TN&TKQ (Trung tâm Hành chính công) hoạt động hiệu quả.

II. Đánh giá tác động của chính sách

1. Việc thực hiện chế độ phụ cấp cho đối tượng công chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh đã phát sinh nhiều tồn tại, bất cập; cụ thể:

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Ngày 22/10/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 172/2012/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước đã quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ là 400.000 đồng/người/tháng sử dụng trong nguồn kinh phí ngoài khoán của đơn vị; tuy nhiên, hiện nay, dự thảo Nghị định Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Chính phủ quy định mức hỗ trợ cao hơn mức hỗ trợ hiện có của tỉnh. Do đó, việc xây dựng Nghị quyết hỗ trợ này theo hướng tăng thêm so với Nghị quyết cũ là có cơ sở.

- Tác động về mặt xã hội: Qua đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức tại Bộ phận TN&TKQ của các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện, cấp xã đã không còn phù hợp so với Nghị quyết cũ; số lượng đối tượng thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận TN&TKQ đã tăng lên khi đưa cơ quan ngành dọc (Công an, Thuế, Kho bạc,…), các dịch vụ công vào Bộ phận TN&TKQ như: Công an, Thuế, Kho bạc. Đồng thời, tiếp tục thực hiện chủ trương cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nửa của Chính phủ, Tỉnh ủy, đầu năm 2017, UBND tỉnh thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh với phương châm làm việc “Chuyên nghiệp - Thân thiện - Trách nhiệm” với các giải pháp “Phi địa giới hành chính”, ứng dụng CNTT kết hợp dịch vụ bưu chính để tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong liên hệ, giải quyết TTHC; tiến tới thành lập Trung tâm hành chính công cấp huyện đảm bảo đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh dẫn đến khối lượng công việc tại Bộ phận TN&TKQ tăng lên dẫn đến số lượng công chức, viên chức bố trí làm việc tại Bộ phận TN&TKQ tăng lên so với Nghị quyết cũ.

- Tác động về mặt kinh tế: Việc thực hiện hỗ trợ của Nghị quyết cũ đã góp phần động viên tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận TN&TKQ các cấp trên địa bàn tỉnh. tuy nhiên từ năm 2013 đến nay, giá cả thị trường biến động nhiều ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ, công chức; từ đó Chính phủ đã nhiều lần điều chỉnh mức lương tối thiểu của đội ngũ cán bộ, công chức, cụ thể: Năm 2013: 1.150.000 đồng/người/tháng; năm 2016: 1.210.000 đồng/người/tháng; năm 2017:  1.300.000 đồng/người/tháng thì việc quy định mức hỗ trợ 400.000 đồng/tháng chỉ phù hợp với thời điểm năm 2013 nhưng nếu so sánh với điều kiện hiện tại thì còn nhiều bất cập, do công việc phát sinh, chi phí sinh hoạt tăng lên dẫn đế phần nào ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức Bộ phận TN&TKQ.

2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Đảm bảo quy định việc hỗ trợ đối với công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ TN&TKQ tại Bộ phận TN&TKQ các cấp phù hợp với quy định của Chính phủ, làm cơ sở pháp lý để thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh;

- Đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, đủ số lượng theo thực tế phát sinh tại bộ phânj tiếp nhận và trả kết quả (Trung tâm Hành chính công) các cấp;

- Đảm bảo việc quy định mức hỗ trợ đáp ứng được cơ bản nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức; phù hợp với tình hình kinh tế xã hội hiện nay góp phần động viên cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ các cấp yên tâm công tác, tạo điều kiện thuận lợi cho Bộ phận TN&TKQ (Trung tâm Hành chính công) hoạt động hiệu quả.

3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Đề giải quyết các vấn đề đặt ra nêu trên, cần thiết phải điều chỉnh đối tượng, số lượng và mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận TN&TKQ (Trung tâm Hành chính công) các cấp.

4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

Việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận TN&TKQ (Trung tâm Hành chính công) các cấp sẽ tác động đến đối tượng được thụ hưởng chính sách như sau:

- Cải thiện thu nhập cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thụ hưởng;

- Động viên kịp thời, tạo động lực, khuyến khích CBCC yên tâm công tác;

- Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp;

- Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; góp phần cải thiện hình ảnh của CBCC theo hướng thân thiện hơn trong mắt người dân nhằm mục tiêu đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành của cơ quan hành chính nhà nước.

5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (trong đó có xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề)

Thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề:

- Hội đồng nhân dân tỉnh: Ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ (Trung tâm hành chính công) các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Ủy ban nhân dân tỉnh:  Ban hành Quyết định quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ (Trung tâm hành chính công) các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

III. Lấy ý kiến

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chính sách; cơ quan soạn thảo đã tổ chức họp thống nhất ý kiến với một số sở, ngành (Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh) để thống nhất phương án, đề xuất UBND chấp thuận các giải pháp nhằm xử lý trong giai đoạn chờ thực hiện các quy trình thủ tục theo quy định;

Theo đó, UBND tỉnh đã có Văn bản số 8963/UBND-HCTC ngày 07/9/2017 và Văn bản số 201/UBND-HCC ngày 08/01/2018 chấp thuận giải pháp xử lý đối với mức hỗ trợ của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh; yêu cầu đơn vị soạn thảo phối hợp với các sở, ban ngành; UBND cấp huyện, cấp xã để thực hiện các nội dung theo quy định để điều chỉnh mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện TN&TKQ tại Bộ phận TN&TKQ (Trung tâm Hành chính công) các cấp; cụ thể:

- Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh được hưởng 1.000.000 đồng/người/tháng;

- Thời hạn áp dụng: 06 tháng (Từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 7 năm 2018).

Đồng thời, sau khi có ý kiến giao của UBND tỉnh; cơ quan soạn thảo đã thực hiện dự thảo các văn bản của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương, thực  hiện đăng công khai trên trang thông tin điện tử của tỉnh trong vòng 30 ngày (04/10/2017 đến 04/11/2017) và gửi Sở Tư pháp thẩm định (Văn bản số 2391/STP-XDKTVB ngày 06/12/2017 của Sở Tư pháp).

Sau khi tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương; cơ quan soạn thảo đã giải trình tiếp thu ý kiến và hoàn chỉnh các dự thảo (Báo cáo giải trinh tiếp thu ý kiến góp ý kèm theo).

IV. Giám sát và đánh giá

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định; Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định số lượng cán bộ, công chức, viên chức được hưởng phụ cấp. Định kỳ hàng năm có đánh giá kết quả thực hiện chính sách và báo cáo tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện chính sách này./.
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